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ĐỀ THI HK2 MÔN LỊCH SỬ LỚP 7 MỚI NHẤT 
 

ĐỀ 1 

Câu 1: (1,5 điểm) Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch 

sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 

Câu 2: (2,0 điểm) Em hãy tường thuật lại cuộc tiến quân của vua 

Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu (năm 

1789). 

Câu 3: (2,0 điểm) Nhà Nguyễn làm gì để lập lại chế độ phong 

kiến tập quyền? 

Câu 4: (1,5 điểm) Em hãy cho biết công lao của vua Quang 

Trung đối với đất nước.  

Câu 5: (3 điểm) Dựa vào kiến thức đã học em hãy vẽ sơ đồ bộ 

máy nhà nước thời Lê sơ. 

 

 

 

 

 

 

https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-lich-su-lop-7.html
https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-su.html


Gia Sư Tài Năng Việt 
https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-lich-su-lop-7.html 

 

 
 

 

 

https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-su.html 
 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN LỊCH SỬ LỚP 7 

Câu Đáp án Điểm 

1 * Nguyên nhân: 

- Lòng yêu nước, ý chí quyết tâm dành độc lập tự do của nhân dân ta. 

- Sự đoàn kết và ủng hộ mọi mặt của nhân dân cho cuộc khởi nghĩa. 

- Đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham 

mưu, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi. 

* Ý nghĩa: 

- Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của nhà Minh. 

- Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc – thời Lê sơ. 
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Diễn biến cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh 

vào dịp tết kỉ dậu (1789): 

- 12/1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang 

Trung và lập tức tiến quân ra Bắc.  

- Trên đường đi, đến Nghệ An và Thanh Hóa, Quang Trung đều tuyển 

thêm quân. 

- Từ Tam Điệp, Quang Trung chia quân làm 5 đạo tiến ra Bắc.  

- Đêm 30 Tết, quân ta vượt sông Gián Khẩu (sông Đáy), tiêu diệt đồn 

tiền tiêu.  

- Đêm mồng 3 tết, hạ đồn Hà Hồi (Thường Tín - Hà Tây). 

- Mờ sáng mồng 5 tết, quân ta đánh đồn Ngọc Hồi và đồn Đống Đa. 

- Trưa mồng 5 Tết, Quang Trung cùng đoàn quân chiến thắng tiến vào 

thành Thăng Long. 
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Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền: 

- Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, chọn Phú Xuân làm 

kinh đô, lập ra triều Nguyễn;  

- Năm 1806, Nguyễn ánh lên ngôi Hoàng đế - Trực tiếp điều hành mọi 

việc từ trung ương đến địa phương.  

- Năm 1815, ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long)  

- Các năm 1831-1832, nhà Nguyễn chia nước làm 30 tỉnh và 1 phủ trực 

thuộc (Thừa Thiên).  

- Quân đội: gồm nhiều binh chủng, xây thành trì và thiết lập hệ thống 

trạm ngựa dọc theo chiều dài đất nước. 
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Công lao của vua Quang Trung đối với đất nước:  

- Lãnh đạo nhân dân đánh đổ các tập đoàn phong kiến Trịnh, Lê, 

Nguyễn thống nhất đất nước…. 

- Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh bảo vệ độc lập dân tộc. 

- Phục hồi kinh tế, ổn định xã hội, phát triển nền văn hóa dân tộc, tăng 

cường quốc phòng và ngoại giao bảo vệ đất nước. 
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Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê sơ 

Lại Hộ Lễ Binh Hình công

Vua trực tiếp chỉ huy 6 bộ

Vua

Trung ương

Các quan đại thần

Hàn lâm

viện

Quốc sử

viện

Ngự sử đài

Các cơ quan giúp việc bộ

Địa phương

13 đạo

Đô ti Hiến ti Thừa ti

Phủ

Châu

Huyện

Xã
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ĐỀ 2 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II  

 MÔN LỊCH SỬ LỚP 7 

Câu 1 (2 điểm): Vì sao giáo dục thời Lê sơ rất phát triển?   

Câu 2 (4 điểm): Em hãy nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa 

của chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (1785).  

Câu 3 (4 điểm): Vua Quang Trung đã đề ra các chính sách gì để xây 

dựng đất nước? Các biện pháp ấy có ý nghĩa gì trong sự phát triển của xã 

hội lúc bấy giờ?  
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Câu Đáp án Biểu 

điểm 

 

 

 

Câu 1 

( 2 đ) 

Giáo dục thời Lê sơ phát triển vì : 

 + Nhà nước quan tâm đến Giáo dục, mở trường học đến các địa 

phương, tất cả mọi người đều được đến trường học 

 + Lấy phương thức thi cử để chọn người tài (trừ người làm nghề ca 

xướng): không bỏ sót nhân tài cho đất nước. 

 + Có nhiều biện pháp khuyến khích những người thi đỗ đạt cao như: 

tổ chức lễ vinh quy bái tổ, ban mũ áo, khắc tên trên bia đá. 
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1 đ 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2  

(4 đ) 

 

a, Nguyên nhân: Nguyễn ánh sang cầu cứu quân Xiêm.  

b, Diễn biến:  

-Năm 1784 quân Xiêm kéo vào Gia Định: 

+ Quân thuỷ: 2 vạn quân đổ bộ vào Rạch Giá ( Kiên Giang). 

+ Quân bộ: 3 vạn quân qua Chân Lạp  Cần Thơ. 

- Tháng 1/1785 Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm - Xoài Mút làm trận địa. 

- Ngày 19/1/1785, Nguyễn Huệ nhử giặc vào trận địa. 

- Đánh đồng loạt vào giặc. 

c, Kết quả:  

-Quân giặc bị tiêu diệt. 

-Cuộc kháng chiến thắng lợi. 

d, Ý nghĩa:   

-Đập tan âm mưu xâm lược nhà Xiêm. 

-Khẳng định sức mạnh của nghĩa quân 

(0,5 

đ) 

(2,5 

đ) 
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(0,5 

đ) 

 Các bịện pháp Quang Trung xây dựng đất nước:   
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Câu 3 

( 2 đ) 

 - Nông nghiệp: Ban hành chiếu Khuyến nông, giảm tô thuế, chia 

ruộng đất cho nhân dân, khuyến khích dân phiêu tán trở về quê sản xuất. 

 - Công thương nghiệp: Giảm tô, mở cửa thông thương chợ búa, trao 

đổi buôn bán , đáp ứng nhu cầu  trao đổi hàng hoá của nhân dân. 

 - Văn hoá, giáo dục: 

 + Ban hành chiếu Lập học. 

+ Đề cao chữ Nôm: chứng tỏ văn hoá riêng (có chữ viết riêng) của dân 

tộc. + Lập viện Sùng chính: dịch sách từ chữ Hán sang chữ Nôm. 

 - Quốc phòng, ngoại giao:  

 + Củng cố quân đội vững mạnh. 

+ Đối ngoại: khôn khéo. Mềm dẻo với nhà Thanh, kiên quyết bảo vệ 

từng tấc đất của Đại Việt. 

  + Kéo quân diệt các thế lực có âm mưu bán nước (Lê Duy Chỉ) 

            + Viết hịch kêu gọi, khích lệ tinh thần của nhân dân. 

* Ý nghĩa của các chính  sách trên: ổn định đất nước, tạo nền móng 

cho sự phát triển về mọi mặt của DT .  

          Tóm lại: Quang Trung có vai trò quan trọng trong sự nghiệp 

xây dựng nước nhà thế kỉ XVIII, Quang Trung mất đi là sự mất mát to 

lớn của cả dân tộc ta.  
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